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TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ NGHÈO NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ THOÁT NGHÈO  

 
Phụ lục 1 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 

SỐ 

KHẨU 

DÂN 

TỘC 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH/ 

NGUYÊN NHÂN NGHÈO 

GIẢI PHÁP  

HỖ TRỢ 

KINH PHÍ 
ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THỰC 

HIỆN (NHẬN 

ĐỠ ĐẦU: đã 

thống nhất tại 

cuộc họp ngày 

17/3/2022) 

NGUỒN CẤP 

TRÊN (hoặc 

Quỹ “Vì 

người nghèo” 

và Quỹ “An 

sinh xã hội” 

xã) 

NGUỒN CẤP 

TRÊN (hoặc 

NGUỒN 

VẬN ĐỘNG 

CÁC ĐƠN 

VỊ) 

ẤP 4: 03 HỘ 

1 HỘ: TRIỆU THỊ RƠN 1963 1 Nùng 

- Già neo đơn, không có đất 

sản xuất, không thu nhập, 

bệnh tâm thần nhẹ. 

- Nguyện vọng: Hỗ trợ 

BHYT, chế độ bảo trợ xã hội 

và nhu yếu phẩm 

Hỗ trợ BHYT 

cho 01 người   BHXH tỉnh 

Hỗ trợ gạo ăn 

10kg/tháng, nhu 

yếu phẩm 

X X 
Hội Nông dân 

xã 

2 Hộ: NGUYỄN THỊ NGỌ 1954 1 Kinh 

- Không có đất sản xuất, 

không thu nhập, bệnh già yếu. 

- Nguyện vọng: Hỗ trợ 

BHYT và nhu yếu phẩm 

Hỗ trợ BHYT 

cho 01 người 
  BHXH tỉnh 

Hỗ trợ gạo ăn 

10kg/tháng, nhu 

yếu phẩm 

X X 
Hội Nông dân 

xã 

3 
HỘ: NGUYỄN THỊ KIM 

HƯƠNG 
1968 6 Kinh 

- Không đất sản xuất, không 

có nhà ở. 

- Hiện nay, gia đình chỉ còn 2 

vợ chồng sống tại nhà thuê ở 

ấp 2. 

- Chồng bị bệnh lao phổi, 

không còn sức lao động 

- Nguyện vọng: Hỗ trợ 

BHYT và nhu yếu phẩm 

Hỗ trợ BHYT 

cho 6 người 
  BHXH tỉnh 

Hỗ trợ giáo dục 

cho 02 người 
X   

Hỗ trợ gạo ăn 

20kg/tháng, nhu 

yếu phẩm X X Hội Phụ nữ xã 

ẤP 8: 03 HỘ 

4 HỘ: LÊ VĂN TÝ 1988 4 Kinh 

- Đã được xây nhà tình 

thương, chưa có nhà vệ sinh, 

điện, nước sinh hoạt dùng nhờ 

nhà bố mẹ. Ông Tý đi làm 

thuê công việc không ổn định, 

htu nhập khoảng 4-5 

Hỗ trợ BHYT 

cho 04 người 
  BHXH tỉnh 

Hỗ trợ giáo dục 

cho 02 người 
X   

Hỗ trợ kéo điện 
 

Thành đoàn 

Đồng Xoài 

Thành đoàn 

Đồng Xoài 
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triệu/tháng. Đã ly hôn, hiện 

ông Tý nuôi 03 đứa con. 

Trong đó, 01 đứa học lớp 9 đã 

bỏ học ở nhà phụ việc. 

- Nguyện vọng: Hỗ trợ khoan 

giếng, xây nhà vệ sinh, kéo 

điện thắp sáng 

Hỗ trợ xây nhà 

vệ sinh, khoan 

giếng 

 

X X 
Đoàn Thanh 

niên xã 

Hỗ trợ 20kg 

gạo/tháng X X 
Đoàn Thanh 

niên xã 

5 HỘ: TRẦN THỊ LIÊN 1953 1 Kinh 

- Bà Liên già neo đơn, có nhà 

cấp 4 và mảnh vườn tầm 

100m2 đang trồng chuối. 

Bệnh tim, không có sức lao 

động, không có thu nhập. 

- Nguyện vọng: Hỗ trợ 

BHYT và nhu yếu phẩm 

- Hỗ trợ BHYT 

cho 01 người 

- Hỗ trợ 10kg 

gạo/tháng X X 

BHXH tỉnh; 

Hội Nông dân 

xã 

6 
HỘ:NGUYỄN THỊ 

HỒNG SƯƠNG 
1962 1 Kinh 

Bà Sương không có nhà và 

đang ở nhờ nhà con trai, 

không có sức lao động, không 

có thu nhập. 

- Nguyện vọng: Hỗ trợ 

BHYT và nhu yếu phẩm 

Hỗ trợ BHYT 

cho 01 người 
  BHXH tỉnh 

Hỗ trợ gạo ăn 

10kg/tháng, nhu 

yếu phẩm 

Hội chữ thập 

đỏ thành phố 
X Hội Phụ nữ xã 

ẤP BƯNG SÊ: 05 HỘ 

7 HỘ: THI THUỐC 1951 5 S’Tiêng 

- Bà Thuốc già yếu, không có 

sức lao động, không đất sản 

xuất, không có thu nhập khác. 

- Có nhà cấp 4 

- Hiện tại cháu Tiền đã bỏ học 

đi cạo mủ thuê, thu nhập 5 

triệu/tháng, nuôi bà và 3 đứa 

em ăn học. 

- Nguyện vọng: Hỗ trợ 

BHYT, hỗ trợ học bổng và 

nhu yếu phẩm 

Hỗ trợ BHYT 

cho 05 người 

  
BHXH tỉnh 

Hỗ trợ giáo dục 

cho 03 người 
X X 

Đoàn Thanh 

niên xã 

Hỗ trợ gạo ăn 

20kg/tháng, nhu 

yếu phẩm 
X X 

Đoàn Thanh 

niên xã 

8 HỘ: THỊ NÊN 1940 6 S’Tiêng 

- Bà Nên già yếu, không có 

sức lao động, không đất sản 

xuất. Ở cùng gia đình cháu 

ngoại là Thị Hồng (không lao 

động, không có thu nhập) 

- Có nhà cấp 4 nhưng chưa có 

nhà vệ sinh. 

- Nguyện vọng: Hỗ trợ xây 

nhà vệ sinh và kéo điện thắp 

sáng. 

Hỗ trợ BHYT 

cho 06 người 
  BHXH tỉnh 

Hỗ trợ giáo dục 

cho 03 người 
X X MTTQ xã 

Hỗ trợ xây nhà 

vệ sinh 
X X MTTQ xã 

Hỗ trợ kéo điện 

thắp sáng 
 

Hội LHPN 

Thành phố 

Hội LHPN 

Thành phố 

Hỗ trợ gạo ăn 

20kg/tháng 
X  MTTQ xã 

9 HỘ: THỊ NIÊN 1952 7 S’Tiêng 

- Bà Niên già yếu, đi mót mủ 

cao su, thu nhập tầm 2 

triệu/tháng,  không đất sản 

xuất. Ở cùng gia con gái là 

Hỗ trợ BHYT 

cho 07 người 
  BHXH tỉnh 

Hỗ trợ giáo dục 

cho 03 người 
X X MTTQ xã 
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Thị Liêng (đi cạo mủ thuê, thu 

nhập 5 triệu/tháng) tuy nhiên 

bà ăn riêng cùng em gái là Thị 

Lia. 

- Có nhà cấp 4 nhưng chưa có 

nhà vệ sinh. 

- Nguyện vọng: Hỗ trợ xây 

nhà vệ sinh và lương thực 

- Hỗ trợ xây nhà 

vệ sinh 

- Hỗ trợ 20kg 

gạo/tháng 
X X MTTQ xã 

10 HỘ: HỘ ĐIỂU KHEN 1983 6 S’Tiêng 

- Có nhà cấp 4, vợ ở nhà nuôi 

co nhỏ, chồng cạo mủ thuê 

thu nhập 5 triệu/tháng, không 

đất sản xuất. 

- Nguyện vọng: Hỗ trợ khoan 

giếng 

Hỗ trợ BHYT 

cho 06 người 

  
BHXH tỉnh 

Hỗ trợ giáo dục 

cho 03 người 
X X 

Hội Cựu chiến 

binh xã 

Hỗ trợ khoan 

giếng 
 X 

Hội Cựu chiến 

binh xã 

Hỗ trợ 20kg 

gạo/tháng 
X X 

Hội Cựu chiến 

binh xã 

11 HỘ: ĐIỂU CHẢNH 1976 7 S’Tiêng 

- Đã được Hội Nông dân hỗ 

trợ xây nhà tình thương, 

tường nhà chưa tô, điện thắp 

sáng và nước sinh hoạt dùng 

nhờ nhà bố mẹ. 

- 2 vợ chồng đi làm thuê thu 

nhập khoảng 7 triệu/tháng. 

- Được UBND xã hỗ trợ 1 con 

trâu và đã có 01 con nghé con. 

- Nguyện vọng: Hỗ trợ tô 

tường và kéo điện thắp sáng  

Hỗ trợ BHYT 

cho 07 người 
  BHXH tỉnh 

Hỗ trợ giáo dục 

cho 03 người 
X X 

Hội Cựu chiến 

binh xã 

Hỗ trợ kéo điện 

thắp sáng 
 

Thành đoàn 

Đồng Xoài 

Thành đoàn 

Đồng Xoài 

Hỗ trợ sửa nhà 
 X 

Hội Cựu chiến 

binh xã 

Hỗ trợ 20kg 

gạo/tháng X X 
Hội Cựu chiến 

binh xã 
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TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ HỘ NGHÈO THOÁT NGHÈO VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NĂM 2022 

 
Phụ lục 2 
 

STT KINH PHÍ HỖ TRỢ TỔNG SỐ 

NGUỒN KINH PHÍ (triệu đồng) 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 
GHI CHÚ  

 
TỔNG SỐ 

TIỀN 

CHIA RA 

Quỹ “Vì 

người nghèo” 

và Quỹ “An 

sinh xã hội” 

xã 

NGUỒN VẬN 

ĐỘNG CÁC ĐƠN 

VỊ 

1 
Mua thẻ BHYT cho hộ nghèo năm 

2022 
35/45    BHXH tỉnh 

 

2 
Mua thẻ BHXH cho hộ mới thoát 

nghèo năm 2019 
37 35 35   

 

3 Hỗ trợ xây nhà vệ sinh: 15 triệu/hộ 03 45 30 15 
MTTQ xã (02 hộ) 

Đoàn thanh niên xã (01 hộ) 

 

4 Hỗ trợ khoan giếng: 30 triệu/hộ 02 60 50 10 
Hội cựu chiến binh xã (01 hộ) 

Đoàn Thanh niên xã (01 hộ) 

 

5 Hỗ trợ kéo điện thắp sáng: 3,5 triệu/hộ 03 10,5   
Đoàn Thanh niên xã, Hội 

LHPN thành phố 

 

6 
Hỗ trợ tiền điện: 200.000 

đồng/hộ/tháng 
11 26,4 26,4   

 

7 
Hỗ trợ học bổng và chi phí học tập: 

300.000 đồng/người/tháng 
19 51,3 51,3   

 

8 Hỗ trợ gạo ăn hàng tháng: 15.000 /kg 180 32,4 32,4    

9 
Hỗ trợ lương thực thực phẩm:    

300.000 đồng /hộ/tháng 
11 66 66   

 

TỔNG CỘNG  326,6 291,1 25  
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